
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số         /BV- CNTT&TT 

Về việc mời quan tâm báo giá hàng hóa 

dịch vụ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày        tháng       năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại tỉnh Hà Giang 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết 

bị máy tính văn phòng, màn hình máy tính; Thiết bị kết nối đường mạng; Linh kiện sửa 

chữa, thay thế cho máy tính, máy in, máy photocopy; Mực in màu với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 11, 

đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Đinh Viết Cường - Trưởng phòng CNTT và Truyền thông. 

- Điện thoại: 0914.282.181 

- Email: cuongbvhg@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

- Nhận qua email: Muasambvhg@gmail.com 

- Nhận qua Zalo: 0914.282.181 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến trước 9h 

ngày 02 tháng 4 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 tháng 3 năm 

2024  

II. Nội dung yêu cầu báo giá (Theo danh mục chi tiết kèm theo)./. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang rất mong các đơn vị quan tâm./. 

Nơi nhận: 
- Đăng iofice; website BV. 

- Lưu CNTT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Dũng 



DANH MỤC KÈM THEO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Ngày       /     /2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) 

STT Danh mục dịch vụ hàng hóa Mô tả dịch vụ, hàng hóa 
Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Địa điểm thực hiện 

dịch vụ, hàng hóa 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ, hàng 

hóa 

1 Bàn phím  

- Bàn phím thường  

- Kết nối USB 2.0 

- Kiểu kết nối: Có dây 

- Phù hợp với các thiết bị PC, laptop,... 

6 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang  
12/04/2024 

2 Bộ chia máy in 1 ra 4  

- Bộ chia máy in sử dụng cổng USB.  

- Có 4 công tắc để lựa chọn máy tính ưu tiên, mỗi máy 

tính ứng với 1 công tắc. 

- Khi máy tính nào sử dụng máy in thì bật công tắc 

tương ứng với máy tính đó. 

4 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

3 Bo nguồn máy in   

- Máy in laser đen trắng một mặt 

- Bảng mạch điện tử cung cấp nguồn điện DC nuôi các 

thành phần khác của máy in (cụm sấy, hộp quang, card 

formatter, main, vỉ ECU, Hộp mực, và các sensor nhận 

hộp mực và báo giấy) 

2 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

4 Cao su kéo giấy máy in  

- Loại sản phẩm: Quả Đào (Quả Cuốn Giấy), cao su 

kếp có lõi, chịu mài mòn, tham gia vào quá trình kéo 

giấy dùng cho máy in laser đen trắng một mặt văn 

phòng 

3 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

5 Cáp HDMI 10m  - Cáp HDMI dài 10m hỗ trợ Ethernet dùng để kết nối 

với HDTV của bạn như đầu  Blu-Ray Player, Tivi…, 
1 Chiếc 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

6 Cáp HDMI 15m  
- Cáp HDMI dài 10m hỗ trợ Ethernet dùng để kết nối 

với HDTV của bạn như đầu  Blu-Ray Player, Tivi…,  
1 Chiếc 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

7 Dây Cáp quang 
- Tương thích với các thiết bị đầu cuối, bền ngoài 

trời. 

- Khả năng truyền tín hiệu xa, ổn đinh 

250 Mét 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 12/04/2024 



8 Cáp USB 5m 

- Cáp USB máy in (5m) gồm 1 đầu cổng USB 2.0, 1 

đầu cồng máy in usb-printer. Ở 2 đầu dây có tích hợp 

cục chống nhiễu. 

1 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

9 Cáp USB 1,5m 
- Cáp USB máy in (5m) gồm 1 đầu cổng USB 2.0, 1 

đầu cồng máy in usb-printer. Ở 2 đầu dây có tích hợp 

cục chống nhiễu. 

12 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 12/04/2024 

10 Card Formet máy in  

- Là một bảng mạch điện tử điều khiển hoạt động 

của máy in; 

- Có thể lắp được cho tất cả các máy in thông 

dụng đang dùng trong đơn vị 

1 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

11 Chuột không dây  
- Chuột không dây. Wireless, 1000 DPI 

- Đầu tiếp nhận mini receiver, công nghệ Nano 

2.4Ghz, khoảng cách hoạt động 10m. 

1 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

12 Chuột quang   

- Loại chuột:Có dây 

- Giao tiếp:USB 

- Màu:Black 

2 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

13 Công Bảo dưỡng máy in - Công thợ sửa chữa 1 Máy 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

14 Converter quang  

Bộ chuyển đổi tín hiệu quang – điện Ethernet; Kiểu sợi 

quang: Singlemode; Tốc độ 10/100mbps; khoảng cách 

truyền đi xa 25km; Bước sóng 1310nm và 1550nm. 

2 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

15 Cụm sấy máy in  

-  Là bộ phận làm chín mực giúp mực in bám chắc trên 

giấy 

- Có thể thay thế lắp cho các máy in laser một mặt 

thông dụng văn phòng 

15 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 12/04/2024 

16 Đầu Fast Conect SC/UPC 

- Đầu nối quang nhanh 

- Thiết kế đầu sứ phía trước hỗ trợ sợi quanh tiếp xúc 

được tốt hơn 

- Giảm tối đa các suy hao kết nối 

2 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

17 Hộp quang máy in  - Linh kiện máy in văn phòng 2 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

18 Main nguồn máy in  
- Cấp nguồn để máy in hoạt động 

- Lắp đặt được cho máy in laser đen trắng văn phòng  1 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 



19 Màn hình máy tính 
- Màn hình 23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ 

IPS 5 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

20 Màn hình máy tính 
- M24FW 2E2Y5AA (23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 

300 cd/m2/ IPS) 1 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

21 Máy tính để bàn  
- Core i5 12400 (6 lõi, 12 luồng, up to 4.4GHz). 8Gb 

DDR4 2666Mhz. Ổ cứng SSD 240Gb 1 Bộ 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

22 Mực máy in màu 
- Mực in phun màu: Đen, xanh, đỏ, vàng, đỏ nhạt, 

xanh nhạt. 8 chai 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

23 Mực máy photo  - Hộp mực máy photocopy: mực màu đen 1 Hộp 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

24 Nguồn máy tính  - Nguồn máy tính ATX450-450w 2 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

25 Nguồn máy tính - Bộ nguồn máy tính ATX500 - 500W 2 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

26 
Ổ cứng 240GB WD SATA3 2.5 

SSD 

- Ổ cứng SSD WD 240GB SATA 2.5 inch (Đọc 

545MB/s - Ghi 465MB/s) - (WDS240G3G0A) 12 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

27 Ổ cứng SSD SA400 480Gb 
- Ổ SSD SA400 480Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 500MB/s/ 

450MB/s) 1 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

28 Ổ SSD 870 Evo 500Gb - Ổ SSD 870 Evo 500Gb 2.5Inch (MZ-77E500BW) 1 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

29 Trống máy in  

- Lõi trống in có dạng hình trụ tròn, bên trong rỗng và 

được làm bằng kim loại phi từ tính, sử dụng chủ yếu từ 

nhôm, chứa mực in  

1  
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

30 Quạt CPU máy tính để bàn 
- Quạt Tản Nhiệt cpu Cho intel i3 i5 i7 amd Máy Tính 

Để Bàn. 2 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

31 Vỏ case  

- Vỏ cây máy tính  Vật liệu thép không rỉ, độ dày 0.5 

MM SPCC được sơn phủ tĩnh điện chống 

giật,/USBport/Audio/Microphone. 

2 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

32 Switch 8 port  - Hộp chia mạng 8 cổng; Tốc độ LAN: 10/100Mbps 1 Chiếc 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

33 Phim sấy  
- Loại bao lụa: Laser đen trắng 

- Dùng cho máy in văn phòng 
1 Chiếc 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

34 Pin Cmos 
- Một viên pin nhỏ như đồng xu để cung cấp điện năng 

cho chip CMOS hoạt động 
1 Chiếc 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang 
12/04/2024 

http://mayinthinhphat.com.vn/hop-muc-in-epson-37.html
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